
 

 

  

                                            

    55/2019/ATTP-     

Chi cục ATVSTP Hà Nội   c nh n    nh n   n c n     s n ph m c    

Tên tổ chức, c  nhân  C N  T  TNHH   NH    N  NUT  CA   

Đị  chỉ  S  5, N     76, Ph  M i  ịch, Ph  n  M i  ịch,  u n C u  i  , Thành 

ph  Hà Nội  Nhà m   s n  u t  CN C n  t  TNHH  inh    n  Nutric re ( S   i   chứn  

nh n c p cơ sở     iều kiện ATTP  00417 2017 ATTP - CNĐK, n à  c p  17 05 2017, nơi 

c p  Cục An toàn thực ph m -  ộ   tế)  

Điện thoại  02466833368    Fax: 02437858999 

Email: nutricare82@gmail.com 

Cho s n ph m  S n ph m  inh    n  Le nkid 100+ 1. 

S n ph m trên  o CN C N  T  TNHH   NH    N  NUT  CA     C N  T  

CP   NH    N    HỌC  UỐC TẾ ; Đị  chỉ  L  V   2, KCN Thu n Thành 3, Th nh 

Kh ơn , Thu n Thành,  ắc Ninh   Cụm CN H pro, Lệ Chi,  i  Lâm, Hà Nội  s n  u t, phù 

hợp qu  chu n kỹ thu t QCVN 11-1 2012   T   u  chu n qu c  i    i với s n ph m  inh 

   n  c n  thức cho trẻ  ến 12 th n  tuổi. 

 o nh n hiệp ph i hoàn toàn chịu tr ch nhiệm về tính phù hợp c   s n ph m    c n  

       

Nơi nhận: 

- Tổ chức, c  nhân; 

- L u trữ  
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Độc l p - Tự  o - Hạnh phúc  

  
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
___________________________________________

 

 

 

 BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
Số: 06/2019/CBTP - NUTRICARE 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DINH    N  NUTR   R  

Địa chỉ: Số 5, N   9 76, Phố Ma   ịch, Ph  n  Ma   ịch, Qu n   u     , Th nh phố 

   N    Nh  má  s n  u t:  N   n  t  TN     nh d  n  Nutr care   Số      chứn  nh n c p 

cơ sở đủ đ ều k ện  TTP: 00417 2017  TTP -  NĐK, n    c p: 17 05 2017, nơ  c p:  ục  n 

to n thực phẩm - B  Y tế)  

Đ ện thoạ : 02466833368 Fax: 02437858999 

E-mail: nutricare82@gmail.com 

Mã số doanh n h ệp: 0104937284 

Số      chứn  nh n cơ sở đủ đ ều k ện  TTP:    n  t   P   nh d  n  Y học 
Quốc tế  Số:000953 2017 ATTP -  NĐK)  

N    c p Nơ  c p: 04-10-2017   ục  n to n thực phẩm - B  Y Tế  

 đố  vớ  cơ sở thu c đố  t ợn  ph   c p      chứn  nh n cơ sở đủ đ ều k ện 

an to n thực phẩm theo qu  định) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên s n phẩm: S n phẩm d nh d  ng Leankid 100+ 1. 

2. Thành ph n: B t sữa (B t sữa g  , Đạm whey), Béo thực v t, Maltodextrin, 

Ch t  ơ hòa tan   OS),  olostrum, Khoán  ch t (Natri, Kali, Clo, Canxi, Phốt pho, 

Magie, Sắt, Kẽm, Man an, Đồng, I ốt, Selen), Vitamin (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin 

E, Vitamin K1, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin 

B6, Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Lutein, Inositol, Choline, Taurine, L-Carnitine, 

DHA, Omega 3, Omega 6, Nucleotides, Hỗn hợp tocopherols. 
Nguyên liệu nh p khẩu: B t sữa từ Newzealand, Maltodextrin từ Mỹ, Lutein từ Thụ  Sĩ  

3. Th i hạn sử dụng s n phẩm: Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày s n xu t. 
Ngày s n xu t, lô s n xu t và hạn sử dụn  đ ợc in trên bao bì s n phẩm. 

 4  Qu  cách đón   ó  v  ch t liệu bao bì:  

      Qu  cách bao  ó :   p Lon Tú : Khố  l ợn  tịnh: 200 , 400 , 500 , 900 , 1k , 

1 8k    Đón   ó  phù hợp theo th n  t  số 21 2014 TT – BK  N: Th n  t  qu  định về 

đo l  n  đố  vớ  l ợn  của h n  hóa đón   ó  sẵn)  
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 h t l ệu bao bì: S n phẩm đ ợc đón  tron  lon th ếc, tú  trán  th ếc đ m b o vệ s nh an 

to n thực phẩm theo qu  định của B  Y Tế  

 5  Tên v  địa chỉ cơ sở s n xu t s n phẩm:  ÔN  TY TN     N     N  

NUTRICARE 

Trụ sở: Số 5, N   9 76 Phố Ma   ịch, Ph  n  Ma   ịch, Qu n   u     , Th nh 

phố    N    

VPGD: Tòa nh  Nutr care, Số 1, l ền kề 2, KĐT Vạn Phúc, Q     Đ n , TP    N    

S n  u t tạ : Nh  má   N   n  t  TN     nh d  n  Nutr care,  

Địa chỉ: L  V   2, K N Thu n Th nh 3, Thanh Kh ơn , Thu n Th nh, Bắc N nh  

Đ ện thoạ : 024 66833368 

S n  u t tạ :  ÔN  TY  P   N     N  Y  Ọ  QUỐ  TẾ  

Địa chỉ:  ụm  N   PRO, Lệ  h ,   a Lâm,    N    

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản 

phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân s n xu t, kinh doanh thực phẩm đạt yêu c u an toàn thực 

phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thu t Quốc gia số: 

QCVN 11-1:2012/BYT: Quy chuẩn quốc   a đối với s n phẩm d nh d  ng công thức cho 

trẻ đến 12 tháng tuổi 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đ   đủ các qu  định của pháp lu t về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ c n  bố và ch t 

l ợng, an toàn thực phẩm đối với s n phẩm đã c n  bố và chỉ đ a s n phẩm vào 

s n xu t, k nh doanh kh  đã đ ợc c p Gi y tiếp nh n đăn  ký b n công bố s n 

phẩm./. 
 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20.. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 <SI> 
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TH�Y S�

Lutein
t�

DHA

GOSGOS

NUCLEOTIDES

COLOSTRUMCOLOSTRUM
Sữa nonSữa non

LuteinLutein

Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng
Main ingredients from Newzealand, USA
Nguyên liệu chính từ Newzealand, Mỹ

Leankid 100+ 1 cung cấp dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đủ tháng, từ lúc sinh cho đến 6 tháng tuổi.
Leankid 100+ 1 is a formula which is researched in order to provide complete nutrition for infants from 0 to 6 months.

Đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Lon 
khi đã mở phải được đậy kỹ và sử dụng hết trong vòng 3 tuần./Close the tin tightly after each use. Store in a cool 
and dry place and avoid direct sunlight. Use within 3 weeks after �rst opened.

Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm bởi: CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NUTRICARE
Trụ sở: Số 5, Ngõ 9/76, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Nhà máy: CN CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NUTRICARE
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Điện thoại: 024.66.833.368
Phân phối và tiếp thị bởi NUTRICARE PHARMA
Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2005
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015.

NUTRITIONAL INFORMATION
THÔNG TIN DINH DƯỠNGTHÀNH PHẦN/  INGREDIENTS

Bột sữa (Bột sữa gầy, Đạm whey), Béo thực vật, Maltodextrin, Chất xơ hòa tan (GOS), Colostrum, 
Khoáng chất (Natri, Kali, Clo, Canxi, Phốt pho, Magie, Sắt, Kẽm, Mangan, Đồng, I ốt, Selen), Vitamin 
(Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin 
B5, Vitamin B6, Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Lutein, Inositol, Choline, Taurine, L-Carnitine, DHA, 
Omega 3, Omega 6, Nucleotides, Hỗn hợp tocopherols.
Milk powder (Skimmed milk powder, Whey protein), Vegetable fat, Maltodextrin, Prebiotic (GOS), Colostrum, Minerals 
(Sodium, Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Zinc, Manganese, Copper, Iodine, Selenium), 
Vitamins (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1,  Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Pantothenic acid, 
Vitamin B6, Folic acid, Vitamin B12, Biotin), Lutein, Inositol, Choline, Taurine, L-Carnitine, DHA, Omega 3, Omega 6, 
Nucleotides, Mix tocopherols.

Bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày, cung cấp chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp 
duy trì sự phát triển chung của trẻ./Complement the daily diet, providing nutrients, essential vitamins and minerals, 
helps maintain the overall child development.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.60.11
(Miễn phí cuộc gọi đến)
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

CÔNG DỤNG/FEATURES

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG/ USED FOR

BẢO QUẢN/ STORAGE

0 - 6DINH DƯỠNG 
DÀNH CHO TRẺ

Thành phần
Ingredients

Đơn
vị

unit

Trong 
100g 

bột
Per 100g

Trong 
100ml

Per serving
100ml

Năng lượng/Energy
Đạm/Protein
Chất béo/Fat
          DHA
          α-Linolenic acid
          Linoleic acid
Bột đường/Carbohydrate
Chất xơ (GOS)/Prebiotic (GOS)
Taurine 
Colostrum tương đương
IgG
Nucleotides
Choline
Inositol
L-Carnitine
Lutein
Vitamins
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Axit Pantothenic/Pantothenic acid
Vitamin B6
Axit Folic/Folic acid
Vitamin B12
Biotin
Minerals
Natri/Sodium
Kali/Potassium
Clo/Chloride
Canxi/Calcium
Photpho/Phosphorus
Magie/Magnesium
Sắt/Iron
Kẽm/Zinc
Mangan/Manganese
Đồng/Copper
I ốt/Iodine
Selen/Selenium

68.6
1.52
3.47
6.91
41.5

280.3
7.81
0.39
2.76
80.2
16.0
3.21
11.1
3.76
1.47
4.15

 
67.7
1.18
2.00

5.9
15.3
91.5
109
429
431

69.9
10.8
0.30
2.57

 
18.0
62.2
55.0
50.2
35.0
6.91
1.24
0.44
16.6
67.0
14.0
1.91

496
11.0
25.1
50.0
300
2028
56.5
2.80
20.0
580
116
23.2
80.2
27.2
10.6
30.0
 
490
8.5
14.5
42.7
111
662
790
3100
3116
506
78.0
2.20
18.6
 
130
450
398
363
253
50.0
9.00
3.20
120
485
101
13.8

kcal
g
g
mg
mg
mg
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
 
mcg
mcg
mg
mcg
mg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mcg
mcg
mcg

KLT900g
tháng

CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển 
toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt 
là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, 
chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số 
bệnh nhiễm khuẩn khác. 
Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. 
Cho trẻ ăn bằng bình/cốc, thìa hợp vệ sinh.

Số TNĐKSP của Sở Y Tế Hà Nội: ***/****/ĐKSP
Ngày sản xuất và Hạn sử dụng: Xem trên bao bì

H� TR� PHÁT TRI�N NÃO B� & MI�N D�CH

Mỗi muỗng Leankid 100+ 1 tương ứng với 9.7g.
One level scoop Leankid 100+ 1 is 9.7 gram.

(*) Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng.
(*) Or following instruction of your doctor/ nutritionist.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/ RECOMMENDED FEEDING

Độ tuổi của bé
Age Số muỗng

Number of level scoops

Số lần ăn trong ngày
Recommended use

2 tuần - 2 tháng/Age from 2 weeks - 2 months

2 tháng - 6 tháng/Age from 2 months - 6 months

Mới sinh - 2 tuần/From birth to 2 weeks of age

5-6(*) lần/5-6(*) servings/day

3-4(*) lần/3-4(*) servings/day

6-8(*) lần/6-8(*) servings/day

Lượng nước ấm
Warm water (ml)

Chuẩn bị cho 1 lần ăn/ Per 1 serving

60

120

180

1

2

3

3

4

5

1 Rửa sạch tay với nước và xà phòng trước khi pha.
Wash your hands with soap and water.

Đun các dụng cụ, cốc và nắp trong nước sôi (đun sôi trong 
2 phút)./ All utensils must be cleaned and boiled for 2 minutes 
before use.

Đun sôi nước sạch trong vòng 1 phút, để nước nguội 
(40oC - 50oC)./ Boil the water for 1 minute, then let it cool o� to 
lukewarm (approx 40oC - 50oC).

Cho đúng lượng nước vào cốc/bình rồi cho từ từ 
lượng sữa cần pha vào bình./ Pour recommended 
amount of water into the utensil, then add recommended 
level scoops of Leankid 100+ 1.

Khuấy đều cho đến khi tan hết. Thử độ nóng trước 
khi cho bé dùng. /Stir well until powder is complete 
dissolved. Test the temprature before feeding.

•  Đổ bỏ phần sữa đã pha khi dùng thừa.
•  Sử dụng sữa đã pha trong vòng 1 giờ

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA/  INSTRUCTIONS FOR PREPARATION

2

Trong 6 tháng đầu đời, trẻ sơ sinh không chỉ tăng cân rất nhanh mà não bộ, thị giác của trẻ cũng phát triển không ngừng, đặc biệt khi trẻ được 6 
tháng tuổi, não bộ của trẻ đã đạt 50% so với người trưởng thành. Sự phát triển nhanh chóng đó đòi hỏi trẻ cần được cung cấp nguồn dinh 
dưỡng đầy đủ, ngủ đủ, là nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.   
Leankid 100+ 1 với hệ                               là sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 0-6 tháng, giàu DHA, Choline cùng sữa non (Colostrum), đáp ứng 
100% tiêu chuẩn Quốc tế Codex giúp hỗ trợ sự phát triển não bộ, tăng cường miễn dịch của trẻ.

Nutri  PRO
TM

QUỐC TẾ

Đ
Á

P 
ỨN

G 100% TIÊU CHUẨ
NCODEX

H
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t t

riể
n não bộ             Hỗ trợ miễn dịch

               

                                              H
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 tiê
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D
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 C

HOLINE        SỮA NO
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 WHEY         NUCLE
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ & THỊ GIÁC

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT, 
XƯƠNG CHẮC KHỎE

HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH, ĐỀ KHÁNG

HỖ TRỢ TIÊU HÓA,
HẤP THU TỐT

H
ỗ 

trợ
 p

há
t t

riể
n não bộ           Hỗ trợ miễn dịch               

                                              H
ỗ trợ phát triển thể chất    Hỗ trợ tiê

u hóa,
 h
ấp

 th
u

D
H

A,
 C

HOLINE     SỮA NON
               

                                                Đ
ẠM

 WHEY        NUCLEO

TI
D

ES

Bổ sung DHA hàm lượng cao vượt trội, cùng Lutein, 
Choline, Taurine, Omega 3, 6 hỗ trợ phát triển 
võng mạc, tăng cường chức năng ngôn ngữ, khả 
năng học hỏi và ghi nhớ.

Đặc biệt giàu sữa non (Colostrum) chứa kháng thể 
tự nhiên IgG cùng với nhóm Antioxidant 

(Vitamin A, C, E, Se) giúp hỗ trợ điều hòa hệ 
miễn dịch, tăng sức đề kháng tự nhiên và 

phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn thông 
thường, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. 

Bổ sung 5 loại Nucleotides và chất xơ 
(GOS) như trong sữa mẹ giúp kích thích sự phát 

triển của vi khuẩn có lợi, tăng cường sức khỏe hệ 
tiêu hóa, cải thiện hấp thu và tránh táo bón.

Giàu dinh dưỡng và đạm Whey dễ hấp thu, 
bổ sung vitamin và khoáng chất đáp ứng 
100% tiêu chuẩn Quốc tế Codex, hỗ trợ trẻ 
tăng trưởng phù hợp với lứa tuổi.
Cung cấp Canxi, Vitamin D3, Magiê và Phốtpho 
với tỷ lệ phù hợp, tạo nền móng cho sự phát triển chiều 
cao của trẻ, giúp xương, răng chắc khỏe.
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